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DANH SÁCH BÀI THI ĐÚNG TỪ 28 CÂU TRỞ LÊN - ĐÃ SẮP XẾP THỨ TỰ THEO THỂ LỆ CUỘC THI 

Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 

câu 

đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

1 Nguyễn Nam Vĩnh Phường Đức Phổ Học sinh, sinh viên   30 4 391 
12/10/2025 
09:03:58 AM 

 

2 Phan Thị Thảo Vy Xã Lân Phong Học sinh, sinh viên 
Trưởng THPT Trần 

Quang Diệu 
30 24 747 

29/09/2025 

02:37:58 PM 
 

3 đào thị kim phượng Xã An Phú Công an 
Công an tỉnh quảng ngãi 
phòng hậu cần 

30 28 256 
15/10/2025 
03:18:53 PM 

 

4 Mai Văn Trung Phường Nghĩa Lộ 
Người lao động tự 

do 
Nghĩa Lộ 30 28 930 

14/10/2025 

09:56:04 PM 
 

5 Nguyễn Ngọc Trầm Phường Nghĩa Lộ Công an 
Phòng Tham mưu Công 
an tỉnh 

30 29 407 
14/10/2025 
11:34:34 PM 

 

6 
Nguyễn Thị Kiều 

Trang 
Xã Đông Sơn 

Người lao động tự 

do 
Đông Sơn Quảng Ngãi 30 35 647 

14/10/2025 

10:34:21 PM 
 

7 
NGUYỄN THỊ MỸ 
HẠNH 

Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   30 50 215 
14/10/2025 
02:05:48 PM 

 

8 Tôn Long Vương Xã Sơn Tịnh Ngành nghề khác 
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng & ME Beta 
30 99999 1206 

17/09/2025 

08:47:45 PM 
 

9 Võ Văn Đoàn Xã Nguyễn Nghiêm 
Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

  29 3 682 
14/10/2025 
11:01:38 PM 

 

10 Nguyễn Nhật Hạ Phường Đức Phổ Học sinh, sinh viên   29 6 334 11/10/2025  
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STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 

câu 

đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

08:04:07 AM 

11 Võ Thị Kim Loan Phường Sa Huỳnh 
Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

  29 8 387 
15/10/2025 
09:02:45 AM 

 

12 Phan Thị Thảo Vy Xã Lân Phong Học sinh, sinh viên 
Trường THPT Trần 
Quang Diệu 

29 11 853 
29/09/2025 
02:20:43 PM 

Thí sinh này đã 
đứng vị trí 2 

13 
NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THẢO 

Xã Đăk Hà Học sinh, sinh viên 
Trường THPT TRẦN 
HƯNG ĐẠO 

29 15 740 
9/10/2025 
10:08:00 PM 

 

14 
Trần Nguyễn Minh 
Tâm 

Xã Bờ Y Học sinh, sinh viên 
Trường trung học phổ 
thông Nguyễn Trãi 

29 15 900 
9/10/2025 
09:27:27 PM 

 

15 
TRẦN LÊ 

HƯƠNG THẢO 
Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác 

Ủy ban nhân dân 

phường Cẩm Thành 
29 20 499 

15/10/2025 

04:31:47 PM 
 

16 Nguyễn Tấn Sơn Xã Đông Sơn Ngành nghề khác đông sơn 29 20 515 
14/10/2025 
11:52:44 PM 

 

17 A Byem Phường Kon Tum Học sinh, sinh viên 
Trường Cao đẳng Kon 

Tum 
29 20 1156 

15/10/2025 

10:13:40 AM 
 

18 
Nguyễn Cao Thùy 
Trang 

Phường Trương 
Quang Trọng 

Học sinh, sinh viên 
Trường trung học phổ 
thông Võ Nguyên Giáp 

29 30 1008 
5/10/2025 
05:08:30 AM 

 

19 Nguyễn Trân Thúy Xã Thọ Phong Học sinh, sinh viên 
Trường Trung Học phổ 

thông Võ Nguyên Giáp 
29 30 2431 

11/10/2025 

06:33:21 PM 
 

20 Lý Thanh Bình Xã Sơn Hà Công an sơn hà 29 35 569 
15/10/2025 
03:26:26 PM 

 

21 bùi nhựt vân Phường Cẩm Thành 
Người lao động tự 

do 
cẩm thành 29 38 356 

15/10/2025 

03:00:16 PM 
 



3 

STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 

câu 

đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

22 
ĐINH THIÊN 
TÂY 

Phường Cẩm Thành 
Người lao động tự 
do 

  29 45 264 
13/10/2025 
03:06:59 PM 

 

23 
Đinh Duyên Nhật 
Hoàng 

Xã Sơn Hà Công an sơn hà 29 47 614 
15/10/2025 
03:41:50 PM 

 

24 Phan Văn Dũng Xã Đông Sơn Ngành nghề khác đông sơn quảng ngãi 29 47 732 
14/10/2025 
11:10:29 PM 

 

25 Lê Văn Sum Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   29 50 135 
14/10/2025 
07:59:38 AM 

 

26 Phan Văn Dũng Xã Đông Sơn Ngành nghề khác Đông Sơn 29 53 422 
14/10/2025 
11:23:48 PM 

Thí sinh này đã 

đứng vị trí 24 

27 
Nguyễn Nhật 
Trường 

Xã Đăk Rơ Wa Học sinh, sinh viên THPT Lê Lợi 29 125 941 
14/10/2025 
04:58:52 PM 

 

28 Nguyễn Thị Thắm Phường Cẩm Thành 
Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

  29 200 1187 
4/10/2025 
09:43:30 AM 

 

29 
Dương Kiều 
Phương 

Phường Cẩm Thành Học sinh, sinh viên 
trường trung học phổ 
thông Trần Quốc Tuấn 

29 212 1151 
18/09/2025 
10:52:26 PM 

 

30 Nguyễn Thế Hải Xã Long Phụng 
Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Hạt Kiểm lâm khu vực x 29 1050 1040 
15/10/2025 
09:47:21 AM 

 

31 Đàm Quang Dũng Phường Đăk Cấm Công an 

Đội chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ khu vực 6, 
Quảng Ngãi 

29 2000 821 
18/09/2025 
11:55:32 AM 

 

32 Phạm Ngọc Tuyn Phường Cẩm Thành Công chức, viên 

chức Khối Chính 

Chi cục Trồng trọt, Bảo 

vệ thực vật và Quản lý 
29 2070 1019 

6/10/2025 
09:12:40 PM 
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STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 

câu 

đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

quyền chất lượng 

33 
huỳnh thị hoài 
thương 

Phường Sa Huỳnh Học sinh, sinh viên 
Trường Trung Học Phổ 
Thông số 2 Đức Phổ 

29 2560 761 
13/10/2025 
09:46:48 AM 

 

34 
NGUYỄN LÊ 
MINH NHU 

Xã Thanh Bồng 
Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Trung tâm PV Hành 
chính công 

29 53204 1049 
19/09/2025 
08:11:18 AM 

 

35 Phan Thị Thảo Vy Xã Lân Phong Học sinh, sinh viên 
Trường THPT Trần 
Quang Diệu 

29 99999 1243 
18/09/2025 
05:40:39 AM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

36 Nguyễn Đăng Huy Xã Đình Cương Học sinh, sinh viên 
Trường Trung Học Phổ 

Thông Số 1 Nghĩa Hành 
28 1 451 

21/09/2025 

11:34:20 AM 
 

37 Bùi Thanh Tuấn Xã Đăk Plô Công an Công an xã Đăk Plô 28 1 1168 
15/10/2025 
08:43:29 AM 

 

38 Võ Thị Thuý Ai Phường Đức Phổ Ngành nghề khác   28 5 279 
11/10/2025 

07:40:58 AM 
 

39 Nguyễn Văn Bảy Phường Đức Phổ 
Người lao động tự 
do 

  28 6 957 
27/09/2025 
08:16:55 AM 

 

40 
TRẦN THỊ YẾN 
HƯỜNG 

Xã Bờ Y Học sinh, sinh viên 

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG 
NGUYỄN TRÃI 

28 15 607 
14/10/2025 
10:45:54 PM 

 

41 
nguyễn thị thảo 

trâm 
Phường Nghĩa Lộ 

Đoàn viên, thanh 

niên 
thpt lê trung đình 28 15 818 

22/09/2025 

09:53:43 PM 
 

42 n d Xã Vạn Tường 
Người lao động tự 
do 

hs 28 15 1171 
14/10/2025 
09:29:40 PM 

Họ tên không 
đúng cú pháp 

43 Lê Thị Lan Xã Đông Sơn Ngành nghề khác đông sơn 28 17 447 15/10/2025  
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STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 

câu 

đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

12:04:53 AM 

44 Tạ Minh Huyền Phường Đăk Cấm Học sinh, sinh viên 

Trường Trung Học Phổ 

Thông Chuyên Nguyễn 
Tất Thành 

28 20 842 
20/09/2025 
09:54:34 PM 

 

45 Trần Bảo Hân Xã Tịnh Khê Học sinh, sinh viên THPT Võ Nguyên Giáp 28 20 1137 
3/10/2025 
11:52 

 

46 Phan Văn Dũng Xã Đông Sơn Ngành nghề khác đông sơn quảng ngãi 28 21 381 
14/10/2025 
11:02:54 PM 

Thí sinh này đã 

đứng vị trí 24 

47 
Y lương Quỳnh 
Như 

Phường Kon Tum Học sinh, sinh viên 
Trường ptnt thph kon 
tum 

28 23 1077 
17/09/2025 
07:36:04 PM 

 

48 Trương Thị Huệ Phường Kon Tum 
Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Ngọk 
Bay 

28 25 859 
16/09/2025 
07:46:14 PM 

 

49 Y Hoài Xã Bờ Y Hội Nông dân thôn 4 28 25 1049 
13/10/2025 
02:09:43 PM 

 

50 Trần Đức Việt Xã Măng Bút Công an 

Thôn Vác Y Nhông, xã 

Măng Bút, tỉnh Quảng 
Ngãi 

28 25 1106 
24/09/2025 
05:02:28 PM 

 

51 Y Yĩnh Phường Kon Tum Học sinh, sinh viên 
Phân hiệu Đại học Đà 
Nẵng tại Kon Tum 

28 25 1721 
3/10/2025 
09:33:45 AM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

52 
Nguyễn Thị Thanh 
Thúy 

Phường Đức Phổ Học sinh, sinh viên 
Truờng THPT số 1 Đức 
Phổ 

28 28 738 
7/10/2025 
12:48:21 AM 

 

53 Nguyễn Duy Nhân 
Phường Trương 
Quang Trọng 

Học sinh, sinh viên 
Trường trung học phổ 
thông Võ Nguyên Giáp 

28 29 773 
3/10/2025 
10:20:50 PM 
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STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 

câu 

đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

54 
Trần Phạm Minh 
Hoàng 

Xã Sơn Mai Học sinh, sinh viên 
Trường THPT số 2 
Nghĩa Hành 

28 29 791 
10/10/2025 
07:23:18 PM 

 

55 
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn 

Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác 
VKSND khu vực 1 - 
Quảng Ngãi 

28 29 1076 
14/10/2025 
03:32:12 PM 

 

56 
NGUYỄN VĂN 
BẢO 

Xã Sơn Tịnh Học sinh, sinh viên 
Trường THPT Võ 
Nguyên Giáp 

28 29 1899 
10/10/2025 
11:58:14 AM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

57 
Nguyễn Thị Hồng 

Anh 
Xã Mộ Đức 

Công chức, viên 

chức Khối Đảng 
trường THCS Nam Đàn 28 30 398 

11/10/2025 

03:31:36 PM 
 

58 Lê Quỳnh Anh Xã Mộ Đức Học sinh, sinh viên 
Trường Trung học phổ 
thông Phạm Văn Đồng 

28 30 820 
14/10/2025 
12:56:01 AM 

 

59 Lê Thị Yến Nhi Phường Đăk Cấm Học sinh, sinh viên THPT Duy Tân 28 30 842 
15/09/2025 

09:52:32 PM 
 

60 
LƯƠNG LÊ 
NHẬT QUỲNH 

Xã Mỏ Cày Học sinh, sinh viên 
Trường THPT số 2 Mộ 
Đức 

28 30 891 
10/10/2025 
02:40:58 PM 

 

61 Ngô Hữu Phước Phường Cẩm Thành Công an 518 Hai Bà Trưng 28 30 912 
19/09/2025 

08:23:48 PM 
 

62 
Phạm Thị Quỳnh 
ANh 

Xã Lân Phong Học sinh, sinh viên   28 30 1193 
12/10/2025 
09:34:05 PM 

 

63 Trần Thị Tú Trinh Phường Sa Huỳnh Học sinh, sinh viên Học tập 28 30 1962 
9/10/2025 

11:55:35 AM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

64 Nguyễn Phú Cường Xã Vệ Giang Học sinh, sinh viên 
Trường trung học phổ 
Thông số 1 tư nghĩa 

28 30 3726 
11/10/2025 
08:08:26 PM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 
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STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 

câu 

đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

65 Lê Vũ Ngọc Hiệp Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   28 34 135 
14/10/2025 
08:20:10 AM 

 

66 LÊ KHẢI HOÀN Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   28 34 185 
14/10/2025 
08:28:14 AM 

 

67 
NGUYỄN THỊ TỐ 
OANH 

Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   28 34 193 
14/10/2025 
08:32:49 AM 

 

68 HOÀNG DUY LỢI Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   28 34 201 
15/10/2025 
11:03:05 AM 

 

69 Lê Kim Liên Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   28 35 187 
14/10/2025 
07:51:58 AM 

 

70 
Nguyễn Thị Kiều 
Trang 

Xã Đông Sơn Ngành nghề khác Đông Sơn Quảng Ngãi 28 38 351 
14/10/2025 
10:46:34 PM 

Thí sinh này đã 
đứng vị trí 6 

71 
PHAN CÔNG 

TUẤN 
Xã Đăk Rơ Wa Công an Công an xã Đăk Rơ Wa 28 40 1051 

18/09/2025 

02:47:02 PM 
 

72 Nguyễn Ngọc Trầm Phường Nghĩa Lộ Công an 
Phòng Tham mưu Công 
an tỉnh 

28 45 453 
14/10/2025 
11:42:48 PM 

Thí sinh này đã 
đứng vị trí 5 

73 Lý Thanh Bình Xã Sơn Hà Công an Sơn hà 28 46 552 
15/10/2025 

03:52:55 PM 
Thí sinh này đã 

đứng vị trí 20 

74 Lý thanh bình Xã Sơn Hà Công an Sơn hà 28 46 684 
15/10/2025 
04:08:28 PM 

Thí sinh này đã 
đứng vị trí 20 

75 BÙI HẢI THUẬN Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   28 50 132 
15/10/2025 

11:07:23 AM 
 

76 PHẠM THỊ THOA Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   28 50 156 
14/10/2025 
01:58:32 PM 
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STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 

câu 

đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

77 
NGUYỄN THANH 
SƠN 

Phường Cẩm Thành Ngành nghề khác   28 50 193 
14/10/2025 
02:45:04 PM 

 

78 
Phạm Nguyễn Hòa 
Bình 

Xã Tư Nghĩa 
Đoàn viên, thanh 
niên 

  28 55 1239 
12/10/2025 
09:37:58 AM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

79 Đoàn Thị Lan Phường Nghĩa Lộ Ngành nghề khác nghĩa lộ 28 61 316 
15/10/2025 
02:53:00 PM 

 

80 Đỗ Thị Vọng Xã Tịnh Khê 

Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

VKSND tỉnh Quảng 
Ngãi 

28 80 1017 
26/09/2025 
11:12:17 PM 

 

81 
Đinh Thị Thùy 
Trang 

Phường Cẩm Thành 
Công chức, viên 
chức Khối Chính 
quyền 

VKSND tỉnh Quảng 
Ngãi 

28 89 2313 
13/10/2025 
09:00:45 PM 

 

82 Nguyễn Huy Bình Xã Trà Giang 
Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

VKSND tỉnh Quảng 
Ngãi 

28 99 1097 
26/09/2025 
10:34:33 PM 

 

83 Ngô Thanh Vân Xã Thiện Tín Học sinh, sinh viên 
Trường THPT số 1 
Nghĩa Hành 

28 125 1023 
18/09/2025 
02:52:33 PM 

 

84 Nguyễn Thị Nga Phường Nghĩa Lộ 
Công chức, viên 

chức Khối Đảng 

Trường Tiểu học Quảng 

Phú 1 
28 150 1112 

15/09/2025 

09:07:01 PM 
 

85 Nguyễn Văn Tâm Xã Vạn Tường Công an 
Công an xã Bình 
Chương 

28 152 1088 
17/09/2025 
08:13:20 AM 

 

86 Đinh Lê Thu Ngân Xã Vệ Giang Học sinh, sinh viên 
Trường THPT số 1 Tư 

Nghĩa 
28 173 1031 

8/10/2025 

07:41:21 PM 
 

87 NGUYỄN THỊ Phường Cẩm Thành Người lao động tự   28 200 543 11/10/2025  
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STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 

câu 

đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

PHƯƠNG CHI do 10:07:57 AM 

88 Lưu Bùi Mỹ Vân Phường Nghĩa Lộ Học sinh, sinh viên 
Trường THPT Trần 
Quốc Tuấn 

28 250 856 
19/09/2025 
11:33:40 AM 

 

89 Đoàn Quốc Việt Phường Sa Huỳnh Học sinh, sinh viên   28 666 819 
10/10/2025 

06:23:56 PM 
 

90 
Phạm Thị Thiên 
Nga 

Xã Trà Giang 
Công chức, viên 
chức Khối Đảng 

Trường trung học cơ sở 
Quảng Phú 

28 999 1149 
23/09/2025 
07:23:15 PM 

 

91 Trần thị hiền Xã Đăk Rve 

Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Trường MN Đăk Pne 28 1000 1582 
8/10/2025 
10:04:21 AM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

92 Nguyễn Thị Kiều Xã Thọ Phong Học sinh, sinh viên 
Trường Trung Học Phổ 

Thông Võ Nguyên Giáp 
28 1010 607 

4/10/2025 

01:33:25 PM 
 

93 Nguyễn Thị Kiểu Xã An Phú 

Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Trường Tiểu học Phan 

Văn Đường 
28 1010 919 

17/09/2025 

11:14:54 AM 
 

94 Y Lệ Uyên Phường Kon Tum Học sinh, sinh viên 
Phân hiệu Đại học Đà 

Nẵng tại Kon Tum 
28 1010 1751 

14/10/2025 

07:55:18 PM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

95 
NGUYỄN XUÂN 
CỪ 

Xã Măng Bút Công an Xã Măng Bút 28 1015 790 
24/09/2025 
05:43:38 PM 

 

96 
Võ Thị Phương 
Thuỳ 

Phường Trương 
Quang Trọng 

Học sinh, sinh viên   28 1500 1355 
9/10/2025 
07:46:27 PM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

97 Lê Thanh Tuyền Phường Kon Tum Học sinh, sinh viên 
Phân hiệu đại học Đà 

Nẵng tại Kon Tum 
28 1902 1099 

3/10/2025 

11:40:12 AM 
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STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 

tập, lao động  

 

Số 
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đúng 

Số dự 

đoán 

Thời 
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(giây) 

Thời điểm 

tham gia 
Ghi chú 

98 
Nguyễn Hoàng Bảo 
My 

Phường Đăk Cấm Học sinh, sinh viên Trường thpt Duy Tân 28 1914 562 
15/09/2025 
11:26:17 AM 

 

99 Hồng Văn Thuận Xã Trường Giang Ngành nghề khác 
Trường THCS Tịnh 
Đông 

28 1989 814 
7/10/2025 
07:41:36 AM 

 

100 
Tạ Nguyễn Hoàng 
Long 

Xã Nghĩa Giang Học sinh, sinh viên 
Trường trung học phổ 
thông Lê Trung Đình 

28 2000 631 
3/10/2025 
11:50:22 PM 

 

101 lê Thị Tuy Xã Cà Đam 
Người lao động tự 
do 

Tổ 13 thôn trường giang 
xã cà đam 

28 2015 3840 
18/09/2025 
07:35:44 PM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

102 Đào Thị Thanh Mai Xã Sa Loong Học sinh, sinh viên 
Trường THPT Nguyễn 
Trãi 

28 2025 739 
12/10/2025 
12:14:04 AM 

 

103 Nguyễn Thị Xuân Phường Nghĩa Lộ Ngành nghề khác TTYT QUẢNG NGÃI 28 2025 977 
16/09/2025 

08:08:18 AM 
 

104 Nguyễn Gia Bảo 
Phường Trương 
Quang Trọng 

Học sinh, sinh viên   28 2025 1025 
11/10/2025 
09:22:51 PM 

 

105 ĐOÀN THỊ NHẪN Phường Kon Tum 

Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

  28 2025 1162 
16/09/2025 
03:23:36 PM 

 

106 Nguyễn Thị Huyền Phường Đăk Cấm Ngành nghề khác 
Trường TH-THCS Vinh 
Quang 

28 2025 1580 
13/10/2025 
11:56:25 AM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

107 
Đào Thị Hồng 
Nhung 

Xã Ngọk Bay 

Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Trường TH&THCS 
Ngọk Bay 

28 2165 822 
16/09/2025 
07:13:53 PM 

 

108 Xa Trọng An Xã Bờ Y 
Đoàn viên, thanh 
niên 

Trường TH Đắk Ang, xã 

Dục Nông, tỉnh Quảng 
28 2500 992 

12/10/2025 
10:35:12 PM 
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STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học 
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Ngãi 

109 Vũ Thị Thu Hà Xã Đăk Ui Ngành nghề khác 
Trường Mầm non Hoa 
Mai 

28 2810 555 
7/10/2025 
08:40:22 AM 

 

110 
PHAN MINH 

HIỀN 
Xã Sơn Tịnh Học sinh, sinh viên   28 3388 627 

6/10/2025 

07:46:45 PM 
 

111 Hoàng Đăng Vũ Xã Sa Loong Học sinh, sinh viên 
Trường THPT Nguyễn 
Trãi 

28 3636 976 
12/10/2025 
07:45:47 PM 

 

112 Đoàn Thị Hoa Xã Măng Đen 

Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Trường Tiểu học Măng 
Đen 

28 4582 1080 
22/09/2025 
03:01:00 PM 

 

113 Nguyễn Trọng Tấn Phường Nghĩa Lộ Công an   28 5678 941 
17/09/2025 

02:01:43 PM 
 

114 
Nguyễn Thị Khánh 

Phương 
Phường Đăk Cấm 

Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Hạt Kiểm lâm khu vực 

VI 
28 6453 1077 

30/09/2025 

01:50:58 PM 
 

115 Nguyễn Minh triết 
Phường Trương 
Quang Trọng 

Học sinh, sinh viên 
Trường THPT Võ 
Nguyên Giáp 

28 8386 750 
5/10/2025 
10:16:11 PM 

 

116 Ngô Thị Thu Thủy Xã Măng Bút 
Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Trường PTDTBT cấp 1, 
2 Măng Bút 1 

28 21236 1050 
12/10/2025 
04:13:44 PM 

 

117 Mai Thị Vân Xã Đăk Tô 

Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Trường TH-THCS Lê 
Lợi 

28 23467 868 
10/10/2025 
03:34:56 PM 

 

118 Võ Cơ Sơn Xã Phước Giang Công an Xã Phước Giang 28 23858 1145 
24/09/2025 
11:48:07 AM 

 



12 

STT Họ tên Nơi thường trú  Ngành/ lĩnh vực 
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119 
Huỳnh Tống Thảo 
Ly 

Xã Nguyễn Nghiêm Học sinh, sinh viên THPT Trần Quang Diệu 28 99999 1202 
15/09/2025 
11:29:08 AM 

 

120 
NGUYỄN MAI 

PHƯƠNG THÙY 
Xã Lân Phong Học sinh, sinh viên 

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG 
PHẠM VĂN ĐỒNG 

28 99999 1683 
12/10/2025 

07:34:18 PM 

Bài thi vượt quá 

thời gian thi cho 
phép 

121 Đặng Thanh Hà Xã Tu Mơ Rông Ngành nghề khác Đội QLĐ Tu Mơ Rông 28 
11100

0 
1194 

24/09/2025 
08:08:20 PM 

 

122 LÊ THỊ HẠNH Xã Sơn Hà Ngành nghề khác 
Trường TH và THCS 

Sơn Bao, Sơn Hà, 
Quảng Ngãi 

28 
15092

5 
866 

15/09/2025 
03:24:41 PM 

 

123 
Nguyễn Thị Lệ 
Hằng 

Xã Trà Bồng 

Công chức, viên 

chức Khối Chính 
quyền 

Trường PTDTBT THCS 
Trà Sơn 

28 
92759

2 
481 

9/10/2025 
08:33:21 AM 

 

 


